
Phụ lục I 
TÀI LIỆU MINH HOẠ BÁN HÀNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 52/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài 
chính hướng dân triển khai sản phẩm bảo hiếm liên kết chung) 

I. THÔNG TIN Cơ BẢN 

1. Thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm: 
- Tên doanh nghiệp - số giấy phép 
- Lĩnh vực kinh doanh - vốn điều lệ 
- Trụ sở chính - Địa chỉ liên hệ 

(địa chỉ, số điện thoại, số fax...) 

2. Thông tin về bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm 
- Họ và tên - Tuổi 
- Giới tính - Nghề nghiệp 
- Số CMND/HỘ chiếu 

3. Thông tin về đại lý bảo hiểm 
- Họ và tên - Mã số đại lý 
- Văn phòng hoạt động 

4. Thông tin về sản phẩm bảo hiểm, sản phẩm bổ trợ (nếu có) 
- Tên sản phẩm - Thời hạn bảo hiểm 
- Quyền lợi bảo hiểm rủi ro - Phí bảo hiểm 

II. THÔNG TIN CHI TIÉT 

lể Các quyền lọi bảo hiểm 

Các quyền lợi cơ bản được giải thích cho bên mua bảo hiểm tối thiểu phải 
tách bạch được giữa quyền lợi được bảo đảm và quyền lợi không được bảo đảm, 
cụ thể như sau: 

1.1. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro: QƯYEN LỢI Được BẢO ĐẢM 

- Quyền lợi bảo hiểm tử vong: là số tiền doanh nghiệp bảo hiểm trả cho 
người thụ hường trong trường hợp tử vong của người được bảo hiêm 

- Các quyền lợi bảo hiểm rủi ro khác (nếu có) 
- Quyền lợi của các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ (nếu có) 



1.2. Quyền lợi đầu tư: 

a) QUYỀN LỢI Được BẢO ĐẢM 

- Quyền lợi theo tỷ suất đầu tư tối thiểu cam kết với bên mua bảo hiểm 

b) QUYỀN LỢI KHÔNG ĐƯỢC BẢO ĐẢM 

1.3. Các quyền lợi khác (nếu có) 

2. Cơ chế phân bổ phí bảo hiểm: 

- Doanh nghiệp bảo hiểm phải minh họa rõ tỷ lệ phí bảo hiểm được phân 
bổ cho quyền lợi bảo hiểm rủi ro và quyền lợi từ quỹ liên kết chung . 

- Doanh nghiệp bảo hiểm phải minh họa rõ các khoản phí được quy định 
tại Điều 6 Thông tư này và các hạn mức tối đa sẽ áp dụng, ví dụ như: 

+ Phí ban đầu 

+ Phí bảo hiểm rủi ro 
+ Phí quản lý họp đồng bảo hiểm 

+ Phí quản lý quỹ 
+ Phí hủy bỏ họp đồng bảo hiểm 
+ Phí khác (nếu có) 

3. Tỷ suất đầu tư dự kiến 

3.1ề Doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng tỷ suất đầu tư thanh toán cho 
bên mua bảo hiểm tối đa bằng tỷ suất đầu tư thực tế bình quân của doanh nghiệp 
5 năm tài chính gần nhất (không vượt quá 8%) để thể hiện phạm vỉ dao động thu 
nhập của quỹ liên kết chung. 

3.2. Doanh nghiệp bảo hiểm phải khẳng định rõ: 

- Tỷ suất đầu tư có thể tăng hoặc giảm 

- Trong mọi trường hợp, doanh nghiệp bảo đảm tỷ suất đầu tư tối thiểu đã 
cam kết tại hợp đồng bảo hiểm. 
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III. MINH HỌA THựC TẾ VÈ PHÂN BÒ PHÍ BẢO HIẺM VÀ CÁC 
QUYÊN LỢI BẢO HIẺM 

Phí bảo hiêm 
rủi ro Phí Quyền lọi bảo đảm 

QUYÈN 
LỢI 

KHỔNG 
BẢO 
ĐẢM 

Năm 
hợp 
đồng 

Tổng 
phí 
bảo 

hiểm 
đổng 

Các 
khoản 

phí 
liên 

quan 

Phí 
cho 

quyền 
lợi tử 
vong 

Phí 
cho 
các 
sản 

phẩm 
bổ ữợ 

phân 
bổ vào 

quỹ 
liên 
kết 

chung 

Quyển 
lợi tử 
vong 

Quyền 
lọi bổ 

trợ 

Quyên 
lợi quỵ 
liên kêt 
chung 

(tỷ suất 
đầu tư 

cam kết) 

QUYÈN 
LỢI 

KHỔNG 
BẢO 
ĐẢM 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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Phụ lục II 
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ LIÊN KÉT CHUNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài 
chỉnh hướng dẫn triển khai sản phấm bảo hỉêm liên kêt chung) 

Doanh nghiệp bảo hiểm Năm báo cáo: 

Iễ PHÍ BẢO HIẺM VÀ GIÁ TRỊ QUỸ LIÊN KÉT CHUNG TRONG NĂM 

Tổng số phí bảo hiểm nộp trong năm: 

Sổ phí bảo hiểm phân bổ cho quyền lợi bảo hiểm rủi ro: 
Các khoản chi phí liên quan: 
Tổng số phí bảo hiểm đầu tư vào quỹ liên kết chung: 
Giá trị quỳ liên kết chung đầu năm: 
Giá trị quỳ liên ket chung cuối năm: 
Tỷ suất đầu tư của quv liên kết chung: 

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA CÁC QUỸ LIÊN KÉT CHUNG 

Tài sản Giá tri • Thay Giá tri • 
đầu đổi Ẩ. cuổỉ 
năm trong năm 

nam 
- Tiên 
- Danh mục các khoản đầu tư (liệt kê chi tiết) 
- Các tài sản khác 
Tổng tài sản 

IIIỀ BÁO CÁO THU NHẬP VÀ CHI PHÍ CỦA CÁC QUỸ LIÊN KÉT CHUNG 

Nội dung Năm 
trước 

Năm 
nay 

Ghi chú 

Thu nhập: chi tiết thu nhập từ hoạt động đầu tư 
theo danh mục phù hợp với quy định 
Tông thu nhập 
Chi phí: Chi tiết chi phí theo danh mục phù hợp 
với quy định 
Tônạ chi phí 
Chênh lệch giữa thu nhập và chi phí 
Thu nhập trả cho bên mua bảo hiêm 
Tỷ suât đâu tư thực tê 
Tv suất đầu tư thanh toán cho bên mua bảo hiêm 

f  .  . . . .  .  • — • - — —— 
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Phụ lục III 
BẢNG TỶ LỆ HOA HỒNG BẢO HIEM TỐI ĐA ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM 

BẢO HIẺM LIÊN KÉT CHUNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 52/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiếm liên kết chung) 

Đơn vị tính .ệ % 

Thời hạn hợp đồng 

Tỷ lệ hoa hồng tối đa tính trên phí bảo hiểm 

Thời hạn hợp đồng 

Phương thức nộp phí bảo hiểm định kỳ Phương 
thức nộp 
phí 1 lần 

và phí 
đóng 
thêm 

Thời hạn hợp đồng 
Năm họp 

đồng thứ nhất 
Năm hợp 

đồng thứ hai 
Các năm hợp 
đồng tiếp theo 

Phương 
thức nộp 
phí 1 lần 

và phí 
đóng 
thêm 

Từ 10 năm trở xuống 25 7 5 5 

Trên 10 năm 40 10 10 7 
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